
WashIP – Xóa (1) trang này và (2) “Bảng thuật ngữ” trước khi trả lại tài liệu của bạn. 

 
Làm thế nào để nộp đơn xin hỗ trợ pháp lý 

 
Dự án Washington Innocence ( WashIP ) cung cấp hỗ trợ pháp lý cho những người trong tù thực sự vô tội và có 
thể chứng minh sự vô tội của mình thông qua bằng chứng mới được phát hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
DNA. 
 
Bạn có đủ điều kiện để được chúng tôi hỗ trợ không? TẤT CẢ các điều sau đây phải Có: 
 

� Bạn bị kết tội đại hình (cấp tiểu bang hoặc liên bang) tại Tiểu bang Washington; 
� Bạn không liên quan đến tội phạm (chúng tôi không tiếp nhận các vụ kiện liên quan đến các biện hộ 

khẳng định chẳng hạn như cưỡng ép, đồng ý, tự vệ, tử vong do tai nạn hoặc mất trí ); 
� Sự vô tội thực sự của bạn có thể được chứng minh với bằng chứng mới —như nhân chứng rút lại lời 

khai hoặc kết quả xét nghiệm DNA—mà bằng chứng đó không có trong phiên xử hoặc trước khi 
nhận tội; 

� Bạn đã hoàn tất kháng cáo trực tiếp hoặc không thể nộp đơn kháng cáo nữa; 
� Bạn không có quyền được luật sư bào chữa công hoặc luật sư được chỉ định khác; và 
� Bạn không đủ khả năng thuê luật sư tư. 

 
Nếu tất cả những điều trên là Có và bạn muốn chúng tôi thẩm định vụ kiện của bạn, hãy làm theo các bước 
như sau: 
 

1) Hãy điền càng nhiều Đơn xin Hỗ trợ pháp lý của chúng tôi càng tốt. Bạn không cần phải trả lời mọi 
câu hỏi để được xem xét và việc cung cấp đơn xin hoàn chỉnh không bảo đảm dịch vụ của chúng tôi. 
Tuy nhiên, việc có đầy đủ thông tin sẽ giúp chúng tôi thẩm đinh vụ kiện của bạn một cách toàn diện 
và hiệu quả. 

2) Ký vào mẫu đơn đồng ý. Chúng tôi không thể xem xét đơn của bạn nếu không có bản sao đã ký của 
(1) Giấy cho phép thẩm định vụ kiện  và bảo quản bằng chứng và (2) Giấy cho phép tiết lộ thông tin. 

3) Gởi lại đơn xin ký và các mẫu đơn đã ký (không có trang hướng dẫn này hoặc bảng thuật ngữ) theo 
đường bưu điện hợp pháp tới: 
 

Washington Innocence Project 
PO Box 85869 
Seattle, WA 98145 

 
Nhằm mục đích gởi thư, đơn xin có 8 trang và (2) mẫu đơn đã ký sẽ nặng khoảng 1.7 ounce. Đừng gởi 
thêm tài liệu cho đến khi được yêu cầu. Chúng tôi sẽ viết thư xác nhận khi nhận được đơn xin của bạn. Xin 
lưu ý rằng chúng tôi có thể mất vài tháng để trước tiên hoàn tất duyệt xét đơn xin của bạn. 
 

Chúng tôi hiểu rằng việc xem lại các sự kiện dẫn đến bản án của bạn có thể khó khăn như thế nào. Mặc dù 
chúng tôi không thể chấp nhận mọi vụ kiện xảy ra bất công, nhóm của chúng tôi cam kết xem xét cẩn thận các 

thông tin liên lạc của bạn trong khi vẫn duy trì quy trình nộp đơn đầy lòng trắc ẩn và tôn trọng. 
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Đơn xin trợ giúp pháp lý 
THƯ PHÁP LÝ TƯ MẬT 

 
Vui lòng điền càng nhiều thông tin vào Đơn này càng tốt. Nếu bạn không thể trả lời một câu hỏi, hãy để trống. 

Nếu bạn không chắc chắn về nghĩa của một từ, vui lòng kiểm tra “Bảng thuật ngữ” ở cuối. 
 

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN 
 
Tên hợp pháp: ____________________________ 
Tên ưa thích: _____________________________  
Ngày sinh: _______________________________ 
Ngôn ngữ chính: __________________________ 
Sắc tộc:__________________________________ 
Giới tính/Đại từ: ___________________________ 
 
Cơ sở DOC hiện tại: ________________________ 
_________________________________________ 
Số DOC: _________________________________ 
Ngày dự kiến phóng thích: ___________________ 
• Bạn có đang thụ án vì bất kỳ bản án nào khác 

không?     � Có � Không 
 
 
 
 

 
Lớp cao nhất đã hoàn thành: __________________ 
• Ở quốc gia nào: ___________________________ 
Bạn đã bao giờ nhận được 
• Dịch vụ giáo dục đặc biệt       � Có � Không 
• Dịch vụ sức khỏe tâm thần     � Có � Không 
• Được thích nghi về vấn đề thể chất hoặc y tế 

khác:                    � Có � Không 
Nếu có, hãy giải thích: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________

 
Hiện tại bạn có được luật sư nào đại diện không?        � Có � Không 
Nếu có, là ai? ______________________________________________________________________________ 
 
Nếu bạn không phải là người nộp đơn, vui lòng cung cấp thông tin liên lạc và mối quan hệ của bạn với người 
đó. Người nộp đơn hoặc người giám hộ hợp pháp phải ký vào mẫu đơn đồng ý và ủy quyền. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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THÔNG TIN VỤ KIỆN TÒA ÁN 
Vui lòng điền càng nhiều thông tin càng tốt. Bạn có thể để trống câu hỏi nếu không nhớ câu trả lời. 

 
Bạn đã bị kết tội về tội gì ? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Bạn có thực sự vô tội đối với tất cả những tội nêu ở trên không?                � Có � Không 
Nếu không, bạn vô tội trong những tội nào: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bạn bị kết tội sau (hãy chọn tất cả những mục phù hợp): 

Phiên xử với bồi thẩm đoàn? _____ 
Xét xử với tòa án? _____ 

Nhận tội? _____ 
Lời nhận tội Alford? _____ 

Nếu bạn đã có phiên xử, có phải đã có nhiều phiên xử (vì lý do nào đó) trong vụ kiện này không?   � Có � Không 
 
Tòa Thượng Thẩm (hoặc Tòa Khu Vực Liên Bang) Số Vụ Kiện: ___________________________________ 
Ngày xảy ra tội phạm: ___________________ Địa điểm xảy ra tội phạm:_______________________________ 
Quận kết án: ___________________________ Ngày tuyên án: _______________________________________ 
Bản án của bạn là gì? ________________________________________________________________________
 
Tên luật sư bào chữa: ______________________________________________________________________ 
Bạn có tự mình đại diện cho mình không (tự đại diện)?                � Có � Không 
Tên của thẩm phán xét xử/tuyên án (nếu biết): __________________________________________________ 
Tên của công tố viên (nếu biết): _______________________________________________________________ 
 
Tên của nạn nhân:  ____________________________________________________________________ 
Nếu bạn biết các nạn nhân, vui lòng giải thích làm sao bạn biết: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Nạn nhân có làm chứng không? � Có � Không  Nếu có, họ có làm chứng chống lại bạn không?             � Có � Không 
 
Có ai khác bị buộc tội là đồng phạm liên quan đến tội này không?                                    � Có � Không 
Nếu có, vui lòng cung cấp tên của bất kỳ đồng phạm nào: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Nếu có, đồng phạm có ra tòa không (hãy đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng)? 
Có, cùng một phiên xử _______  Có, nhưng một phiên xử khác _______  Không, đã nhận tội ________ 
Có đồng phạm nào làm chứng không? � Có � Không   Nếu có, họ có làm chứng chống lại bạn không?     � Có � Không 
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BẮT GIỮ, BẰNG CHỨNG CỤ THỂ & ĐIỀU TRA 
Vui lòng điền càng nhiều thông tin càng tốt. Bạn có thể để trống câu hỏi nếu không nhớ câu trả lời. 

 
Ngày bị bắt: _________________________ Địa điểm bị bắt: __________________________ 
Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ bạn: ________________________________________________ 
Thám tử/điều tra viên chính (nếu biết): ___________________________________________________ 
Bạn có từng có mặt tại hiện trường vụ kiện trước, trong hoặc sau khi nó xảy ra không?   � Có � Không 
Theo hiểu biết của bạn, có ai khác ngoài bạn hoặc những người đồng phạm từng bị bắt hoặc bị điều tra về tội 
này không?                                                                       � Có � Không 
Nếu có, hãy liệt kê tên: ______________________________________________________________________ 
 
Bạn đã bao giờ cung cấp lời khai cho cảnh sát hoặc điềm chỉ viên chưa?       � Có � Không 
Nếu có, bạn đã cung cấp báo cáo này cho ai (nếu biết)? _________________________________ 
Hoàn cảnh/môi trường bạn đã ở khi bạn cung cấp lời khai, nếu bạn đã khai: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Nếu bạn đã cung cấp lời khai, bạn có bao giờ thú nhận tội của mình không?     � Có � Không 
Nếu có, vui lòng mô tả lý do bạn thú nhận và những gì bạn đã nói với cảnh sát: __________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Có bằng chứng cụ thể hoặc bằng chứng sinh học nào được lấy từ hiện trường vụ kiện hay không (bất kể 
chúng có được trình bày tại phiên xử hay không)?             � Có � Không � Không rõ 
Nếu có, những gì đã được lấy (máu, tinh dịch, dấu vân tay, quần áo, tóc, bộ dụng cụ cưỡng hiếp, vũ khí, v.v.): _ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Có xét nghiệm pháp y nào được thực hiện trong vụ kiện của bạn không ?                             � Có � Không 
Nếu có, những loại gì đã được thử nghiệm và kết quả là gì: __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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CÁC VỤ KIỆN THỎA THUẬN ĐỂ NHẬN TỘI  
Chỉ trả lời những câu hỏi như sau nếu bạn đã nhận tội. Nếu bạn không nhận tội, hãy bỏ qua và điền  phần 

“BẰNG CHỨNG XÉT XỬ”. 
 
Tại sao bạn nhận tội? ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Bạn có hiểu thỏa thuận để nhận tội của mình không?       � Có � Không 
Nếu không, bạn không hiểu điều gì và tại sao? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Bạn đã bao giờ cố gắng rút lại lời nhận tội của mình chưa?                 � Có � Không 
 

BẰNG CHỨNG XÉT XỬ 
Chỉ trả lời những câu hỏi sau NẾU bạn đã ra tòa xét xử. Nếu bạn đã nhận tội, hãy bỏ qua và điền phần “KIẾN 

NGHỊ VÀ KHÁNG CÁO TRƯỚC SAU KHI KẾT ÁN”. 
 
Công tố viên nói điều gì đã xảy ra trong tội bạn đã phạm? Họ mô tả vai trò của bạn trong tội này như thế 
nào? _____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Có nạn nhân, nhân chứng hoặc người cung cấp thông tin nào xác định bạn là người đã phạm tội không? Nếu 
có, ai, khi nào và như thế nào (ví dụ – tại hiện trường, trong khi nghi phạm xếp hàng tại đồn cảnh sát, tại tòa 
trong khi làm chứng) : _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Cung cấp tên và vai trò của càng nhiều nhân chứng đã làm chứng chống lại bạn trong phiên xử càng tốt (bao 
gồm nhân chứng thường dân, chuyên môn và chuyên gia): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Có ai làm chứng chống lại bạn có lý do cụ thể để nói dối không ?                                   � Có � Không  
Nếu có, vui lòng giải thích:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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Nếu công tố viên đã trình bày (hoặc cố gắng trình bày) bất kỳ loại bằng chứng nào khác ngoài lời khai của 
nhân chứng trong phiên  xét xử của bạn—bao gồm kết quả của bất kỳ cuộc xét nghiệm pháp y nào—vui lòng 
mô tả đó là gì: _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bạn hoặc luật sư bào chữa của bạn đã nói điều gì đã xảy ra trong tội cáo buộc? ______________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Luật sư của bạn đã đưa ra những biện hộ nào tại phiên xử (Ví dụ: bằng chứng ngoại phạm, tự vệ, đồng ý, nhầm 
lẫn danh tính, khả năng bị suy giảm, v.v.)? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Vui lòng cung cấp tên, vai trò và thông tin liên lạc (nếu biết) của càng nhiều nhân chứng đã làm chứng cho bạn 
trong phiên xử càng tốt (bao gồm nhân chứng thường dân, chuyên nghiệp và chuyên gia): 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bạn có tự mình đưa lời khai không ?               � Có � Không 
Nếu không, hãy giải thích lý do tại sao bạn không đưa lời khai:______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Nếu bạn đã trình bày (hoặc cố gắng trình bày) bất kỳ bằng chứng nào khác ngoài lời khai của nhân chứng 
trong phiên xử, vui lòng mô tả đó là gì: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

CÁC KIẾN NGHỊ VÀ KHÁNG CÁO TRƯỚC SAU KHI KẾT ÁN 
 
Bạn đã nộp kháng cáo trực tiếp sau khi bị kết tội không?                           � Có � Không 
Số vụ kiện: ______________________________ Ngày nộp: ________________________________________ 
Nếu luật sư nộp đơn kháng cáo, tên của họ là gì? __________________________________________________ 
 
Bạn đã nộp đơn xin xem xét lại lên Tòa tối cao Washington chưa?                         � Có � Không 
Số vụ kiện: ______________________________ Ngày nộp: _________________________________________ 
Nếu luật sư nộp đơn, tên của họ là gì? ___________________________________________________________ 
 
Bạn đã nộp đơn Kiến nghị duyệt lại biên bản của phiên xử (PRP) hoặc kiến nghị xin xét xử lại chưa?                     
� Có � Không 
Số vụ kiện: ______________________________ Ngày nộp: _________________________________________ 
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Nếu luật sư nộp đơn/kiến nghị, tên của họ là gì? ___________________________________________________ 
 
Bạn đã nộp đơn xin Theo Thủ Tục hoặc bất kỳ đơn kháng cáo nào lên Tòa Liên bang chưa?  � Có � Không 
Số vụ kiện: ______________________________ Ngày nộp: _______________________________ 
Nếu luật sư nộp đơn thỉnh cầu/kháng cáo, tên của họ là gì? ______________________________ 
 

THỰC TẾ BỊ VÔ TỘI 
 
Tại sao bạn tin rằng bạn đã trở thành nghi phạm và bị kết án oan? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Theo lời của bạn, bạn nghĩ điều gì thực sự đã xảy ra vào thời điểm xảy ra tội phạm? Nếu bạn không biết vì 
bạn ở nơi khác, vui lòng giải thích bạn đang ở đâu và bạn đang ở với ai. Nếu bạn biết ai đã phạm tội, vui lòng 
cung cấp tên của họ, bất kỳ thông tin liên lạc nào và giải thích bạn biết họ đã làm điều đó như thế nào. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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BẰNG CHỨNG MỚI VỀ SỰ VÔ TỘI 

 
Bạn có lý do nào để tin rằng một nhân chứng (nạn nhân, đồng phạm, người khác) đã làm chứng chống lại 
bạn đã hoặc sẽ nói điều gì đó khác (rút lại lời khai) bây giờ không ? Nếu có, là ai? Câu chuyện của họ đã 
thay đổi như thế nào và tại sao bạn tin điều đó đã thay đổi? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Bằng chứng này có được biết đến tại thời điểm xét xử của bạn không?               � Có � Không 
Bằng chứng này có được trình bày tại phiên xử không?                      � Có � Không 
Điều này đã được chia sẻ trong bất kỳ đơn kháng cáo, kiến nghị sau khi kết án hoặc PRP nào chưa?           � Có � Không 
 
Có nạn nhân hoặc nhân chứng nào không làm chứng đã cung cấp thông tin có thể hữu ích cho bạn 
không? Nếu có, là ai? Vui lòng mô tả những gì bạn biết về thông tin họ có và cách nào để chúng tôi có thể tìm 
được cá nhân đó. ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Bằng chứng này có được biết đến tại thời điểm xét xử của bạn không?               � Có � Không 
Bằng chứng này có được trình bày tại phiên tòa Không?      � Có � Không 
Điều này đã được chia sẻ trong bất kỳ đơn kháng cáo, kiến nghị sau khi kết án hoặc PRP nào chưa?           � Có � Không 
 
Kể từ khi phiên xét xử hoặc lời khai nhận tội của bạn diễn ra, bạn có biết được bất kỳ loại bằng chứng 
nào khác có thể giúp chứng minh sự vô tội của bạn (bao gồm bất kỳ xét nghiệm bổ sung nào) không? Nếu 
có, thì là gì?________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Bằng chứng này có sẵn tại thời điểm xét xử của bạn không?                          � Có � Không 
Điều này đã được chia sẻ trong bất kỳ đơn kháng cáo, kiến nghị sau khi kết án hoặc PRP nào chưa?         � Có � Không 
 
Bạn có biết liệu bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chưa được thu thập hoặc thừa nhận trước đây như một 
bằng chứng vẫn còn có sẵn để thử nghiệm không? Nếu có, đó là gì, ở đâu và ai có nó? __________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
Tưởng tượng bạn có một điều tra viên bào chữa để điều tra lời tuyên bố vô tội của bạn. Bạn muốn người đó 
điều tra những gì ? __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Có điều gì khác có thể giúp chúng tôi chứng minh sự vô tội của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác về vụ án 
của bạn mà bạn nghĩ chúng tôi nên biết không? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vui lòng cung cấp tên và thông tin liên lạc của gia đình hoặc bạn bè có thể có thông tin hữu ích về vụ kiện của 
bạn (vui lòng cũng cho biết bất kỳ cá nhân nào mà chúng tôi có thể nói chuyện về bạn hoặc vụ kiện của bạn):__ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

TÀI LIỆU CỦA VỤ KIỆN 
 
Đừng gởi bất kỳ tài liệu nào ngay bây giờ, nhưng vui lòng kiểm tra xem bạn có hoặc có thể cung cấp cho 
chúng tôi những tài liệu nào khi được yêu cầu: 
� Biên bản phiên điều trần trước khi xét xử 
� Biên bản phiên xét xử hoặc phiên tòa khi nhận tội 
� Bản báo cáo của cảnh sát 
� Bản thảo tòa phúc thẩm 
� Báo cáo phòng thí nghiệm 

� Bản báo cáo y tế 
� Lời khai của nhân chứng 
� Bản báo cáo quản chế/kết án 
� Tài liệu khác: ________________________ 

 
Nếu những tài liệu này được người thân hoặc bạn bè sở hữu, vui lòng cho biết cách chúng tôi có thể lấy được 
chúng: ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Có câu hỏi nào trong đơn này mà bạn không hiểu hoặc nghĩ rằng cần phải thay đổi không?_________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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BẢNG THUẬT NGỮ 
 
Thực tế bị Vô tội (Thực sự) – Người đó không làm những gì họ bị buộc tội và không liên quan gì đến tội bị cáo buộc. 
Khái niệm này khác với vô tội “hợp pháp”, cho rằng người đó có thể đã làm những gì họ bị buộc tội nhưng không nên bị 
kết tội. 
Bào chửa khẳng định – Người bị cáo buộc đã tham gia vào hành vi bị buộc tội nhưng có lý do hợp pháp được chấp nhận 
để làm như vậy. Các ví dụ phổ biến về điều này bao gồm: 

- Tự vệ. “Đúng, tôi đã đánh người kia, nhưng tôi chỉ làm vậy để bảo vệ bản thân hoặc người khác.” 
- Sự đồng ý. “Vâng, tôi đã quan hệ tình dục với người kia, nhưng họ đã cho phép tôi.” 
- Tử vong do tai nạn. “Đúng, hành động của tôi đã góp phần gây ra cái chết của người khác. Nhưng tôi không cố ý 

để điều đó xảy ra, và tôi không hành động cẩu thả hoặc bất hợp pháp khi tai nạn xảy ra. 
Lời nhậ tội Alford – Một cơ chế pháp lý để nhận tội mà không thừa nhận tội lỗi. Thay vào đó, người bị buộc tội chấp 
nhận rằng bằng chứng chống lại họ đủ mạnh để dẫn đến phán quyết có tội nếu vụ án được đưa ra xét xử. 
Bằng chứng ngoại phạm – Một lời giải thích cho thấy bị cáo không thể thực hiện tội phạm vì họ đang ở nơi khác và/hoặc 
với người khác khi sự việc xảy ra. 
Phiên xử với chánh án – Phiên xử không có bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, thẩm phán sẽ quyết định xem bị cáo có tội hay 
không. 
Đồng phạm – Một trong nhiều cá nhân bị buộc tội cùng một tội trong một vụ án hình sự. 
Lời thú tội – Một lời khai của ai đó nói rằng họ đã làm những điều mà họ đang bị buộc tội. 
Kết án – Phán quyết của tòa án rằng một người nào đó có tội về một tội hình sự cụ thể. 
Kháng cáo trực tiếp – Một quá trình pháp lý mà người bị kết án yêu cầu Tòa Phúc thẩm xem xét lại phán quyết hoặc kết 
quả từ tòa sơ thẩm dựa trên hành vi vi phạm pháp luật, quy định của tòa án hoặc quyền cá nhân. Những cá nhân bị kết tội 
sau phiên tòa có quyền kháng cáo vụ án của mình và phản đối nhiều vấn đề. Tuy nhiên, để tiếp cận được quyền quan trọng 
này, người bị buộc tội phải tuân thủ các quy tắc rất nghiêm ngặt của tòa án và đáp ứng các thời hạn rất nghiêm ngặt. 
ADN – Tất cả các sinh vật sống (con người, động vật, thực vật) đều mang một bộ bản thiết kế hoặc hướng dẫn cho sự tăng 
trưởng và phát triển của chúng, khác với tất cả các sinh vật sống khác. Những hướng dẫn đó được chứa trong các sợi vật 
liệu dài, xoắn ốc tạo thành một phân tử gọi là axit deoxyribonucleic hay gọi tắt là “DNA”. 
Xét nghiệm ADN – Các nhà khoa học ADN lấy mẫu vật liệu sinh học (như tóc, nước bọt, da hoặc các vật liệu khác) và 
xác định mã di truyền độc đáo của chúng. Sau đó, họ có thể sử dụng mã đó để so sánh với các mẫu khác để xem chúng có 
cùng nguồn gốc hay không (người, động vật, thực vật). 
Nhân chứng chuyên môn – Người có kiến thức chuyên môn hoặc kỹ thuật về một chủ đề cụ thể (như khoa học, y học 
hoặc công nghệ) và được yêu cầu chia sẻ kiến thức đó trong một vụ án để giúp thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn hiểu rõ hơn 
về vấn đề. 
Xét nghiệm pháp y – Bao gồm nhiều kỹ thuật khoa học được sử dụng trong điều tra tội phạm để phân tích bằng chứng 
tìm thấy tại hiện trường vụ án hoặc liên quan đến tội phạm. Xét nghiệm ADN là một loại xét nghiệm pháp y.  
Theo thủ tục – Một quy trình của tòa án cho phép một người đang ở trong tù hoặc nhà tù yêu cầu thẩm phán bảo đảm 
rằng người đó đang bị giam giữ ở đó vì một lý do chính đáng. Ở Washington, kiến nghị duyệt lại biên bản của phiên xử  
(PRP) phần lớn đã thay thế Thi Hành ở Tù Bất hợp pháp tại tòa án tiểu bang, và Thi Hành ở Tù Bất hợp pháp chủ yếu chỉ 
được nộp tại tòa án liên bang. 
Điềm Chỉ Viên – Người có (hoặc tuyên bố có) kiến thức về hoạt động tội phạm và chia sẻ kiến thức đó với cảnh sát theo 
cách riêng của họ hoặc theo yêu cầu của cảnh sát. 
Điều tra viên – Giống như thám tử, điều tra viên cảnh sát thu thập thông tin về tội phạm bằng cách đến hiện trường vụ án, 
lấy hồ sơ và phỏng vấn nhân chứng. Điều tra viên bào chữa cũng làm công việc tương tự, nhưng thường là muộn hơn 
nhiều và thay mặt cho nhóm bào chữa. 
Bằng chứng mới được phát hiện – Bằng chứng chưa được biết đến và không thể tìm thấy trước khi kết án. Ví dụ bao 
gồm: 

- Kết quả xét nghiệm ADN mới hoặc những tiến bộ gần đây trong khoa học hoặc công nghệ. 
- Những nhân chứng đã làm chứng tại phiên xử nhưng đã thay đổi lời khai. 
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- Những nhân chứng mới không có mặt để làm chứng trong phiên xử. 
- Lời thú tội của thủ phạm thực sự. 
- Các đồ đạt, âm thanh hoặc quay phim liên quan đến tội phạm trước đó đã bị mất hoặc không thể phục hồi. 
- WashIP có thể giúp xác định xem một số bằng chứng có đủ điều kiện là “mới được phát hiện” hay không. 

Kiến nghị duyệt lại biên bản của phiên xử (PRP) – PRP giống như kháng cáo trực tiếp ở chỗ người bị kết án có thể yêu 
cầu tòa án cấp cao hơn xem xét lại vụ án của họ để xem có sai sót nào không hoặc quyền hiến pháp có bị vi phạm không. 
Tuy nhiên, không giống như kháng cáo trực tiếp, không ai có quyền đối với PRP và các vấn đề có thể nêu ra trong PRP 
thường hẹp hơn. 
Đơn xin duyệt xét lại – Khi một người không hài lòng với kết quả kháng cáo hoặc PRP của họ trước Tòa Phúc thẩm, 
người đó có thể yêu cầu Tòa án Tối cao Washington duyệt xét lại vụ án. Mọi người không có quyền yêu cầu Tòa án Tối 
cao Washington xem xét vụ án của họ và rất ít đơn được thụ lý hoặc chấp thuận. 
Lời khai nhận tội – Phản hồi chính thức của người bị buộc tội đối với cáo buộc hình sự. Các ví dụ phổ biến là: 

- Lời khai có tội. Người đó thừa nhận rằng họ đã làm những gì bị buộc tội và từ bỏ quyền được xét xử. 
- Lời khai không có tội. Người đó phủ nhận lời buộc tội và phản đối cáo buộc của công tố viên. 

Rút lại lời khai – Khi một người đã nói điều gì đó trước tòa hoặc với cơ quan thực thi pháp luật nhưng lại thay đổi lời 
khai của mình. 
Tự vệ – Một loại “bào chửa khẳng định” trong đó người bị buộc tội nói rằng họ chỉ hành động theo một cách (nếu không 
thì có thể là tội phạm) để tránh gây hại cho bản thân, người khác hoặc đôi khi là tài sản. 
Bản án – Hình phạt chính thức mà thẩm phán đưa ra cho ai đó sau khi họ bị kết tội vi phạm pháp luật. Bản án có thể bao 
gồm thời gian giam giữ cũng như các điều kiện hoặc quy tắc mà người đó phải tuân theo. 
Lời khai – Điều này thường đề cập đến những tuyên bố được đưa ra dưới lời tuyên thệ của nhân chứng, nạn nhân hoặc 
người bị buộc tội tại tòa án hoặc trong quá trình tố tụng. 
Phiên xử – Một quá trình công khai, trong đó công tố viên phải chứng minh “trên mức nghi ngờ hợp lý” rằng bị cáo đã 
phạm tội mà họ bị buộc tội. Bị cáo có quyền yêu cầu quá trình này diễn ra trước bồi thẩm đoàn (gồm 12 công dân) để 
quyết định họ có tội hay không. Một người cũng có thể quyết định miễn (từ bỏ) quyền được xét xử với bồi thẩm đoàn và 
yêu cầu thẩm phán nghe bằng chứng (xét xử với chánh án). 
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ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH VỤ KIỆN & 
LƯU GIỮ BẰNG CHỨNG 

 
Tài liệu này cho phép bất kỳ luật sư, nhân viên, tình nguyện viên hoặc sinh viên được cấp phép nào đang 
làm việc với Dự án Vô tội Washington (WashIP ) được liên lạc với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào—bao 
gồm nhưng không giới hạn ở các thành viên của Mạng lưới Vô tội—về trạng thái, tiến độ và/hoặc thẩm 
định yêu cầu hỗ trợ pháp lý của tôi. 
 
Tài liệu này cho phép bất kỳ luật sư, nhân viên, tình nguyện viên hoặc sinh viên được cấp phép nào đang 
làm việc với WashIP được liên lạc với bất kỳ cá nhân, thực thể hoặc tổ chức nào đã hoặc đang giữ bằng 
chứng cụ thể trong vụ kiện của tôi. Quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thông tin liên lạc để 
xác định xem bằng chứng có được lưu giữ hay không và yêu cầu lưu giữ bằng chứng trong khi WashIP 
tiến hành thẩm định. 
 
Trong mọi khía cạnh khác—trừ khi được ủy quyền bằng sự đồng ý có chữ ký của tôi—mọi tương tác và 
giao tiếp của tôi với WashIP sẽ được giữ tư mật. 
 
Tôi hiểu WashIP không đồng ý đại diện cho tôi trong bất kỳ thủ tục pháp lý hiện tại hoặc tương lai nào tại 
thời điểm này. 
 
 

Đã ký vào ngày _____ tháng ____________________, 20____. 

 
          
Chữ ký: _________________________________________ 
 
          
Tên viết chữ in: _____________________________________ 
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SỰ ĐỒNG Ý CHO VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN 
 

Tài liệu này ủy quyền và chỉ đạo bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan chính phủ nào—bao gồm nhưng không 
giới hạn tới cảnh sát, công tố viên, viên chức quản chế và nhân viên tạm dung, và các viên chức—tiết lộ 
cho Dự án Vô tội Washington (WashIP) và bất kỳ luật sư, nhân viên, tình nguyện viên hoặc sinh viên 
được cấp phép nào đang làm việc trong phạm vi quản lý của dự án, bất kỳ và tất cả các tài liệu và tài liệu 
khác mà họ nắm giữ liên quan đến tôi hoặc vụ kiện của tôi. 
 
Tài liệu này ủy quyền và chỉ đạo các luật sư đã từng đại diện cho tôi hoặc những người mà tôi đã tìm lời 
khuyên pháp lý và các đại lý của họ, tiết lộ cho WashIP và bất kỳ luật sư, nhân viên, tình nguyện viên 
hoặc sinh viên được cấp phép nào đang làm việc trong phạm vi quản lý của WashIP, bất kỳ tài liệu nào 
liên quan đến tôi hoặc vụ kiện của tôi và tiết lộ cho WashIP bất kỳ thông tin tư mật hoặc thông tin liên 
lạc đặc quyền nào. 
 
Tài liệu này chỉ có tác dụng như giấy phép cho mục đích thẩm định WashIP. Tài liệu này có tác dụng 
như giấy phép cho WashIP trong mười (10) năm kể từ ngày này. 
 
Tôi hoàn toàn hiểu rằng có thể có các điều luật, quy tắc và quy định bảo vệ tính tư mật của một số hồ sơ, 
tập tin, báo cáo và thông tin được đề cập trong sự đồng ý cho việc tiết lộ thông tin này; tôi có ý định cụ 
thể là từ bỏ quyền bảo vệ của tất cả các điều luật, quy tắc và quy định đó. Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể 
thu hồi sự đồng ý này bằng văn bản bất kỳ lúc nào, ngoại trừ trường hợp hành động đã được thực hiện 
dựa trên sự đồng ý đó. Bằng chữ ký của tôi dưới đây, tôi tuyên bố rằng sự từ bỏ này là tự nguyện và 
được đưa ra mà không có bất kỳ sự bảo lưu nào. 

 

Đã ký vào ngày _____ tháng ____________________, 20____. 

 
          
Chữ ký: _________________________________________ 
 
          
Tên viết chữ in: _____________________________________ 
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